PHỤ LỤC 1
Tình hình huy động vốn và trả nợ gốc, lãi của ngân sách thành phố 
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019

	1
	Dư nợ đầu kỳ (ngày 01/01)
	19.499.998
	18.340.146
	18.502.147

	
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	12.484.000
	13.682.000
	14.042.000

	
	- Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
	5.015.998
	4.658.146
	4.460.147

	
	- Tạm ứng Kho bạc Nhà nước
	2.000.000
	
	-

	2
	Vay trong kỳ
	2.015.280
	989.634
	891.438

	
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	2.000.000
	800.000
	-

	
	- Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ

	15.280
	189.634
	891.438

	
	- Tạm ứng Kho bạc Nhà nước
	-
	
	-

	3
	Thanh toán trong kỳ (gốc, lãi) 
	4.306.427
	1.933.912
	2.995.695

	
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	1.777.874
	1.473.278
	2.543.733

	
	+ Nợ gốc
	802.000
	440.000
	1.500.000

	
	+ Lãi và phí
	975.874
	1.033.278
	1.043.733

	
	- Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ

	492.153
	460.634
	451.962

	
	+ Nợ gốc
	373.132
	387.633
	379.001

	
	+ Lãi và phí
	119.021
	73.001
	72.961

	
	- Tạm ứng Kho bạc Nhà nước
	2.036.400
	
	

	
	+ Nợ gốc
	2.000.000
	
	

	
	+ Phí
	36.400
	
	

	4
	Dư nợ cuối kỳ (ngày 31/12)
	18.340.146
	18.502.147
	17.514.584

	
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	13.682.000
	14.042.000
	12.542.000

	
	- Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
	4.658.146
	4.460.147
	4.972.584

	
	- Tạm ứng Kho bạc Nhà nước
	-
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